
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 389/BC-YTNH 

 

Ninh Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Danh sách đăng ký ngƣời hành nghề tại đơn vị 

 
 

 Thực hiện Công văn số 1060/SYT-NVY ngày 26/3/2020 của Sở Y tế Khánh 

Hòa về việc baó cáo danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

 Thực hiện Công văn số 392/BHXH ngày 24/3/2020 của BHXH tỉnh Khánh 

Hòa về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề KCB. 

 Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa thực hiện báo cáo danh sách danh sách đăng 

ký người hành nghề KCB và danh sách người làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh 

như sau: 

 Danh sách đính kèm. 

 Trên đây là báo cáo danh sách người làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Khánh Hòa (VBĐT); 

- BHXH tỉnh Khánh Hòa (VBĐT); 

- BHXH thị xã (VBTĐT); 

- Lưu VT, KHNV. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Báo cáo số 389/BC-YTNH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 

2. Địa chỉ: Phú Thọ 2 - Phường Ninh Diêm - Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thứ 2,3,4,5,6,7 và Chủ Nhật 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  
 

STT 

Họ và tên ngƣời 

hành nghề 

KBCB 

Số CCHN  

đƣợc cấp 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 

Thời gian hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác(ghi cụ thể 

chức danh vị trí 

chuyên môn, thời 

gian làm việc) 

1 Trịnh Tiến Khoa 

000488/KH-

CCHN 

QĐ: 62/QĐ-SYT 

Răng hàm mặt, 

Nội khoa, 

siêu âm tổng quát 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ KCB Răng -

Hàm-Mặt - Giám 

đốc 

KHÔNG 

2 Huỳnh Tấn Lộc 
0004021/KH-

CCHN 
Nội khoa, Răng-Hàm-Mặt 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ KCB Lao, 

Tâm thần - Phó 

Giám đốc 

KHÔNG 

3 Trần Chí 
000695/KH-

CCHN 
Nội khoa 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ KCB Nhi 

Khoa - Phó Giám 

đốc 

KHÔNG 



4 Trương Thị Kim Dư 
001422/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 2,3,4,5,6 

Điều dưỡng, 

Trưởng phòng điều 

dưỡng 

KHÔNG 

5 
Huỳnh Thị Ngọc 

Cửu 

001494/KH-

CCHN 

Số:1168/QĐ-SYT 

Đa khoa, 

Siêu âm tổng quát 

Từ 7h00 đến 

17h00 2,3,4,5,6 

Bác sỹ KCB Nội 

khoa - Trưởng khoa 

Khám bệnh 

KHÔNG 

6 Võ Thái 
000200/KH-

CCHN 
Nội tổng hợp 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ KCB Nội 

khoa - Trưởng 

phòng TCHC 

KHÔNG 

7 Nguyễn Thị Lý 
000202/KH-

CCHN 
Nội khoa 

Từ 7h00 đến 

17h00 2,3,4,5,6 

Bác sỹ KCB Nhi 

khoa - nhân viên 

khoa Khám bệnh  

KHÔNG 

8 Cao Vĩnh Thường 
0002337/KH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyên, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

khoa khám 
KHÔNG 

9 
Ngô Thị Thu 

Hồng 

0001583/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 thứ 

2,3,4,5,6 

 

Điều dưỡng trưởng  

khoa Khám bệnh 

KHÔNG 



10 
Phạm Thị Ngọc 

Hà 

0001587/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi oạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 thứ 

2,3,4,5,6 

Điều dưỡng phụ 

trách khoa khám  
KHÔNG 

11 Lê Thị Hoa 
0004442/KH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa(tại 

bệnh viện huyên, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ  Tai-Mũi-

Họng, nhân viên 

khoa Liên chuyên 

khoa 

KHÔNG 

12 Bùi Thị Tú Anh 
0003781/KH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa(tại 

bệnh viện huyên, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 2,3,4,5,6 

Y sỹ , tâm thần, 

nhân viên khoa 

khám bệnh 

KHÔNG 

13 Đặng Minh Khôi 
004907/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 

y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ Da liễu, nhân 

viên khoa khám 

bệnh 

KHÔNG 



14 
Huỳnh Thị Bích 

Thủy 

004567/KH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa(tại 

bệnh viện huyên, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ - nhân viên 

khoa khám bệnh 
KHÔNG 

15 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

004692/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ- nhân viên 

khoa khám bệnh 
KHÔNG 

16 Hà Thị Kim Tuyết 
005971/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi oạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 

y. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

 

Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh 

KHÔNG 

17 Huỳnh Lê Nhu 
0003931/KH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa(tại 

bệnh viện huyên, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ, khám tâm 

thần, nhân viên 

khoa khám bệnh 

KHÔNG 



18 Cao Nhâm Quang 
004966/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ, khám tâm 

thần, nhân viên 

khoa khám bệnh 

KHÔNG 

19 
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

0003948/KH-

CCHN 
Đa khoa 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ KCB Nhi 

Khoa - Phó khoa 

khám bệnh 

KHÔNG 

20 Thái Văn Hoài 
005031/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ, 

đo chức năng hô hấp 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ phụ BS KCB 

nội khoa nhân viên 

khoa khám bệnh 

KHÔNG 

21 Trần Thị Phú 
005543/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi oạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 

y. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-Nhân 

viên tại khoa Cấp 

cứu HSTC-CĐ 

KHÔNG 



22 Nguyễn Tiến Phú 
004814/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi oạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 

y. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-Nhân 

viên tại khoa Cấp 

cứu HSTC-CĐ 

KHÔNG 

23 Bùi Thị Nhã Trâm 
004815/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ  - Nhân viên 

khoa khám bệnh 
KHÔNG 

24 Lê Thị Đồng Tâm 
0001607/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ, 

thực hiện khám bệnh nhân 

tâm thần 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ - Nhân viên 

khoa khám bệnh 
KHÔNG 



25 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

005257/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng -Nhân 

viên khoa Liên 

chuyên khoa 

KHÔNG 

26 
huỳnh trần Quỳnh 

nga 

0001594/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi oạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng -Nhân 

viên khoa khám 

bệnh 

KHÔNG 

27 Ngô Thị Thu Nga 
0004168/KH-

CCHN 
Đa khoa, siêu âm 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ thực hiện 

siêu âm-Nhân viên 

khoa khám  

KHÔNG 

36 Lê Văn Hồng 

000281/KH-

CCHN 

Số:1160/QĐ-SYT 

Nội khoa, 

siêu âm tim, siêu âm tổng quát 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ thực hiện 

KCB nội khoa, siêu 

âm tim, siêu âm 

tổng quát-Trưởng 

khoa CC-HSTC-

CĐ 

KHÔNG 

37 Lê Thị Hiếu 

0001610KH-

CCHN 

Số:451/QĐ-SYT 

Nội khoa, 

Gây mê hồi sức 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ thực hiện 

KCB nội khoa tại 

CC-HSTC-CĐ,  

gây mê hồi sức- 

Phó trưởng khoa 

CC-HSTC-CĐ 

KHÔNG 



38 Hồ Thị Lợi 

0004239/KH-

CCHN 

QĐ: 54/QĐ-SYT  

Đa khoa, chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ thực hiện 

KCB Nội khoa, nội 

soi dạ dày-tá tràng, 

chẩn đoán hình 

ảnh-Phó trưởng 

khoa Xét nghiêm-

chẩn đoán hình ảnh 

KHÔNG 

39 
Phan Thị Thanh 

Vi 

0002810/KH-

CCHN 

thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn  theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

CN điều dưỡng-

Điều dưỡng trưởng 

khoa CC-HSTC-

CĐ 

KHÔNG 

40 Lê Thị Mỹ Hiền 
0001582/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

CN điều dưỡng - 

Phó trưởng khoa 

KSNK 

KHÔNG 

41 Trương Phúc Hậu 
0004269/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ 

tiêm(chích), thay băng đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết 

áp.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ, phụ bác sỹ 

thực hiện thủ thuật 

nội soi dạ dày-tá 

tràng-Nhân viên 

khoa khám bệnh 

KHÔNG 



42 
Đặng Thị Thu 

Khoang 

0001593/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi oạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

 Điều dưỡng-Nhân 

viên tại khoa CC-

HSTC-CĐ 

KHÔNG 

43 
Nguyễn Thị Trí 

Thanh 

0001581/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi oạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

CN Điều dưỡng-

Nhân viên tại khoa 

CC-HSTC-CĐ 

KHÔNG 

44 
Nguyễn Vân Thúy 

Kiều 

0001645/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi oạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

 Điều dưỡng -Nhân 

tại khoa CC-HSTC-

CĐ 

KHÔNG 

45 Hà Thị Chung 
0001592/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi oạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

 Điều dưỡng - nhân 

viên tại khoa khám 

bệnh 

KHÔNG 



46 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

0003452/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi oạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

 Điều dưỡng- Nhân 

viên tại khoa CC-

HSTC-CĐ 

KHÔNG 

47 Lê Quang Thoại 
005749/KH-

CCHN 
YHCT, VLTL-PHCN 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ YHCT thực 

hiện KCB YHCT-

VLTL-PHCN-Phụ 

trách khoa YHCT-

PHCN 

KHÔNG 

48 
Nguyễn trịnh yến 

vi 

0002338/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi oạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

CN điều dưỡng -

Điều dưỡng trưởng 

khoa Liên chuyên 

khoa 

KHÔNG 

49 
Phạm Trần Thị 

Hải Vân 

005187/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015  của Bộ y tế, 

Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ khám răng-

hàm-mặt-Nhân 

viên khoa khám 

bệnh 

KHÔNG 



50 Nguyễn Văn Việt 
000465/KH-

CCHN 
Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ YHCT-Nhân 

viên khoa YHCT-

PHCN 

KHÔNG 

51 
Trương Đặng Thu 

Lê 

0001543/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ 

tiêm(chích), thay băng đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết 

áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ Tai mũi họng-

Nhân viên khoa 

Liên chuyên khoa 

KHÔNG 

52 Cao Tấn Tài 
004974/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. 

Kiến tâp, thực hành tại khoa 

mắt bệnh viện. Định hướng 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ răng-hàm -

mặt -nhân viên 

khoa liên chuyên 

khoa 

KHÔNG 

53 Trần Ngọc Thông 
0003441/KH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt(tại bệnh 

viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ 

tiêm chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết 

áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ răng-hàm -

mặt -nhân viên 

khoa liên chuyên 

khoa 

KHÔNG 



54 Đỗ Thị Thu Thảo 
0001608/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ 

tiêm(chích), thay băng đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết 

áp. Thực hành khám mắt. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ phụ bác sỹ 

thực hiện khám 

bệnh, khám mắt- 

Nhân viên khoa 

khám bệnh 

KHÔNG 

55 
Đỗ Thị Phương 

Thảo 

0003445/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngành viên 

chức y tế điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-Nhân 

viên khoa Liên 

chuyên khoa 

KHÔNG 

56 Lê Thị Thanh 

0003473/KH-

CCHN 

Số:591/QĐ-SYT 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngành viên 

chức y tế điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng, kỹ 

thuật viên vật lý trị 

liệu phục hồi chức 

năng-Nhân viên 

khoa YHCT-PHCN 

KHÔNG 

57 
Huỳnh Trọng 

Hiếu 

004669/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. 

Kiến tâp, thực hành tại khoa 

mắt bệnh viện. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ mắt- Nhân 

viên khoa Liên 

chuyên khoa 

KHÔNG 



58 Lê Văn Thọ 
005266/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng, kỹ 

thuật viên vật lý trị 

liệu phục hồi chức 

năng-Nhân viên 

khoa YHCT-PHCN 

KHÔNG 

59 Lê Đức Vinh 
0003327/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa(tại bệnh viện, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp. Thực hiện khám 

Tai-Mũi-Họng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ Tai-Mũi-

Họng-Nhân viên 

khoa Liên chuyên 

khoa 

KHÔNG 

60 Đỗ Hữu Dũng 

0002336/KH-

CCHN 

Số:449/QĐ-SYT 

 

Ngoại khoa 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ KCB ngoại 

khoa, phẫu thuật 

sản khoa-Trương 

khoa Ngoai tổng 

hợp 

KHÔNG 

61 
Trương Hoài 

Phong 

001611 

Số:1163/QĐ-SYT 

Phụ sản, 

siêu âm tổng quát 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ sản khoa 

thực hiện KCB sản 

phụ khoa-Phó 

trưởng khoa 

CSSKSS 

KHÔNG 

62 
Nguyễn Hữu 

Phước 

0001596/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tai 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

CN điều dưỡng,phụ 

gây mê hồi sức-Phụ 

trách điều dưỡng 

trưởng khoa Ngoại 

tổng hợp 

KHÔNG 



63 
Phạm Thị Ngọc 

Diểm 

0001580/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tai 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

 

Điều dưỡng- phụ 

trách trưởng phòng 

điều dưỡng.  

KHÔNG 

64 Đặng Hoài Hiệp 
0001609/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y té cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ , phụ dụng cụ 

mổ-Nhân viên khoa 

Ngoại tổng hợp 

KHÔNG 

65 
Nguyễn Văn 

Lượm 

0001544/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y té cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp. Thực 

hành kỹ thuật bó bột cơ bản 

và các bệnh lý về chấn thương 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ, bó bột cho 

bệnh nhân có gãy 

xương-Nhân viên 

khoa Ngoại tổng 

hợp 

KHÔNG 

66 
Nguyễn Thanh 

Phương 

0001541/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y té cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp. Thực 

hành chăm sóc bệnh nhân sau 

mổ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ - Nhân viên 

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

KHÔNG 



67 
Lê Nguyễn Nhật 

Văn 

005744/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ phụ bác sỹ 

khám bệnh- Nhân 

viên khoa khám 

bệnh 

KHÔNG 

68 Trần Vũ Vân Anh 
0001577/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh trung học-

Nhân viên khoa 

CSSKSS 

KHÔNG 

69 
Phạm Thị Kim 

Hương 

0001642/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh trung học 

thực hiện phụ BS 

khám sản phụ khoa, 

chăm sóc bệnh 

nhân-Nhân viên 

khoa CSSKSS 

KHÔNG 

70 Trần Thị Lệ Diễm 
0001643/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh, gây mê hồi sức. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh trung học, 

gây mê hồi sức-

Nhân viên khoa 

CSSKSS 

KHÔNG 



71 Lê Thị Thu Thùy 
0001576/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh trung học-

Nhân viên khoa 

CSSKSS, gây mê 

hồi sức. 

KHÔNG 

72 Lê Văn Tuấn 
004901/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y, lớp Kíp PT-GMHS 

trong sản phụ khoa 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng gây mê 

hồi sức trong sản 

phụ khoa-Nhân 

viên Ngoại tổng 

hợp. 

KHÔNG 

73 
Nguyễn Thị Thủy 

Tiên 

0004270/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh trung học -

Nhân viên khoa 

CSSKSS 

KHÔNG 

74 Phạm Đào Thiên 
005612/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y 

sỹ. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ thực hiện nắn 

xương , trật khớp 

điều trị bảo tồn 

bằng băng bột 

KHÔNG 



75 Trương Xuân Cơ 
000323/KH-

CCHN 
Nội khoa, Da liễu 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ KCB nội 

khoa, da liễu - 

Trưởng khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

KHÔNG 

76 
Nguyễn Ngọc 

Thảo 

0003764/KH-

CCHN 

Số:1165/QĐ-SYT 

Nội khoa. 

Siêu âm tổng quát 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ thực hiện 

KCB nội khoa, siêu 

âm tổng quát - Phó 

trưởng khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

KHÔNG 

77 
Nguyễn Lê 

Phương Uyên 

0001584/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

CN điều dưỡng - 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Nội-Nhi-

Nhiễm 

KHÔNG 

78 Phạm Thị Sen 
0004276/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi chuyên 

môn theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

HS trung học - 

Nhân viên tại khoa 

Nội-Nhi-Nhiễm 

KHÔNG 

79 Lê Thị Bích Hạnh 
0001585/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng -Phụ 

trách điều dưỡng 

trưởng khoa khám 

bệnh 

KHÔNG 



80 Lê Thị Kim Dung 
001402/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi chuyên 

môn theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

HS trung học-Nhân 

viên khoa chăm sóc 

sức khỏe sinh sản. 

KHÔNG 

81 Huỳnh Văn Bình 
005726/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ, 

Kỹ thuật nắn xương, trật khớp 

điều trị bảo tồn bằng băng bột 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ chăm sóc 

bệnh nhân-Nhân 

viên khoa CC-

HSTC-CĐ 

KHÔNG 

82 
Trương Thị 

Phương Dung 

0001579/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng - Nhân 

viên tại khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

KHÔNG 

83 Lê Thị Thanh Nga 
0001589/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng - Nhân 

viên tại khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

KHÔNG 



84 Lê Văn Thành 
005556/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng - nhân 

viên tại khoa CC-

HSTC-CĐ 

KHÔNG 

85 
Nguyễn Thị Kim 

Loan 

0001648/KH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa(tại 

bệnh viện huyên, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên tại 

khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ 

KHÔNG 

86 
Trần Thị Kim 

Oanh 

0001591/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng - Nhân 

viên tại khoa Cấp 

cứu HSTC-CĐ 

KHÔNG 

87 
Nguyễn Thị Minh 

Hiếu 

0001598/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng -Nhân 

viên khoa khám 

dệnh 

KHÔNG 



88 Lê Thị Trang Đài 
005792/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Ngoại 

tổng hợp 

KHÔNG 

89 
Trương thị thanh 

trâm 

0003886/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 

y. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng- tại 

khoa Cấp cứu 

HSTC-CĐ 

KHÔNG 

90 
Nguyễn Thị Như 

Ý 

006820/KH-

CCHN 
Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 

17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ YHCT KCB 

YHCT - Nhân viên 

khoa YHCT-PHCN 

KHÔNG 

91 Trương Minh Vũ 
005766/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-nhân viên tại 

khoa Nội-Nhi-

Nhiễm 

KHÔNG 



92 
Phùng Thị Lan 

Duyên 

0001604/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi chuyên 

môn theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 thứ 

2,3,4,5,6 

 Hộ sinh trung học 

- nhân viên tại khoa 

CSSKSS làm công 

tác CSSKBMTE-

KHHGĐ 

KHÔNG 

93 
Đặng Thị Xuân 

Phương 

0002463/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi chuyên 

môn theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 thứ 

2,3,4,5,6 

 Hộ sinh trung học 

- nhân viên tại khoa 

CSSKSS làm công 

tác CSSKBMTE-

KHHGĐ 

KHÔNG 

94 Trần Thị Quế Chi 
0001778/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi chuyên 

môn theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

 Hộ sinh - nhân 

viên tại Trạm Y tế 

Ninh Phú 

KHÔNG 

95 Đặng Thị Thật 
0002457/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi chuyên 

môn theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

CN hộ sinh - nhân 

viên tại khoa khám 

bệnh 

KHÔNG 

96 
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 

0001575/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi chuyên 

môn theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

 Hộ sinh trung học 

phụ bác sỹ thực 

hiện soi cổ tử cung, 

Pap Mear- nhân 

viên tại khoa khám 

bệnh 

KHÔNG 



100 
Đinh Thị Thu 

Hiền 

006443/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015  của Bộ y tế, 

Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ - nhân viên tại 

khoa liên chuyên 

khoa 

KHÔNG 

101 Ngô Mỹ 

000120/KH-

CCHN 

Số:452/QĐ-SYT 

Nội tổng quát; siêu âm tổng 

quát 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ thực hiện 

chữa bệnh đa khoa  

siêu âm tổng quát-

Trưởng phòng 

khám đa khoa khu 

vực Ninh Sim 

KHÔNG 

102 Trần Đình Phi 

0003232/KH-

CCHN 

Số:1162/QĐ-SYT 

Đa khoa 

Thăm dò chức năng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ thực hiện 

chữa bệnh đa khoa  

siêu âm tổng quát -

Phó trưởng phòng 

khám đa khoa khu 

vực Ninh Sim 

KHÔNG 

103 
Huỳnh Thị Mỹ 

Ngọc 

0002503/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

Phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 



104 
Lê Thị Bích 

Phương 

0002603/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

Phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 

105 
Lê Thị Thanh 

Phùng 

002559/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

Phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 

106 
Đỗ Thị Ngân 

Duyên 

0002995/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

Phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 

107 Liên Đệ Hưng 
0002806/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn  theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng -Nhân 

viên phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 



108 
Nguyễn Thị Kim 

Liên 

0002598/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn  theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/ QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-Nhân 

viên phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 

109 
Lương Thị Linh 

Đa 

0002602/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn  theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-Nhân 

viên phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 

110 
Nguyễn Thị Vu 

Sương 

0003506/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn  theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

CN Điều Dưỡng -

Nhân viên phòng 

khám ĐKKV Ninh 

Sim 

KHÔNG 

111 
Nguyễn Thị Mỹ 

Dung 

0002600/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn  theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng -Nhân 

viên phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 



112 Vũ Thị A Thao 
0002601/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn  theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng -Điều 

dưởng trưởng 

phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 

113 
Nguyễn Thị Hồng 

Hiên 

0002599/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn  theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng  -Nhân 

viên phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 

114 Hồ Thị Hồng Liên 
0003645/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn  theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng -Nhân 

viên phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 

116 
Nguyễn Thị Ngọc 

Dung 

0002585/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 



117 
Nguyễn Thị Đông 

Tuất 

0002583/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 

118 
Nguyễn Thị Lan 

Anh 

0002582/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch công chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 

121 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nga 

005374/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

Phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 

122 Lê Thị Minh Tâm 
005306/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015  của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

Phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim 

KHÔNG 



123 Lê Hữu Luận 
001156/KH-

CCHN 

Nội khoa, 

Siêu âm tổng quát 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Khám bệnh nội 

khoa tại khoa 

khám-Trưởng trạm 

Y tế Ninh Hiệp 

KHÔNG 

124 Trần Thị Kim Hoa 
005408/KH-

CCHN 

Khám chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Khám Y học cổ 

truyền-Phó trạm Y 

tế Ninh Hiệp 

KHÔNG 

125 Lê Thị Vân Nhi 
0003458/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

Trạm Y tế Ninh 

Hiệp 

KHÔNG 

127 
Dương Thị Thanh 

Bích 

0003429/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-Nhân 

viên trạm Y tế Ninh 

Hiệp. 

KHÔNG 

128 Mai Thành Tân 
006471/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015  của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

trạm y tế Ninh Hiệp 
KHÔNG 



129 Cao Đăng 
0002557/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa(tại bệnh viện, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp. Định hướng chẩn 

đoán hình ảnh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ - Nhân viên 

trạm y tế Ninh Sơn 
KHÔNG 

130 Lê Đình Ngọc 
005557/KH-

CCHN 
Đa khoa 

Từ 7h00 đến 17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

Trạm Y tế Ninh Sơn 
KHÔNG 

131 
Đỗ Ngọc Thu 

Lam 

0004392/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa(tại bệnh viện, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

trạm y tế Ninh Sơn 
KHÔNG 

133 Đào Xuân Toản 
0002483/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015  của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ - Phó trưởng 

trạm y tế Ninh Sơn 
KHÔNG 

134 Trần Thanh Thảo 
0001574/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh- Nhân viện 

trạm y tế Ninh Hải 
KHÔNG 



135 
Nguyễn Thị Diễm 

Thấm 

005482/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh- Nhân viện 

trạm y tế Ninh Sơn 
KHÔNG 

136 
Phạm Thị Ngọc 

Tuyền 

004644/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015  của Bộ y tế, 

Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

trạm y tế ninh sơn 
KHÔNG 

137 
Trần Thị Thanh 

Thủy 

0001590/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng- nhân 

viên trạm Y tế Ninh 

Sơn 

KHÔNG 

138 
Nguyễn Thị Mỹ 

Nhung 

0001578/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

Trạm Y tế Ninh 

Sơn 

KHÔNG 



139 
Nguyễn Thị Như 

Hà 

0003480/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh. 

Thực hành kỹ thuật cơ bản 

phụ dụng cụ và hồi sức sau 

mổ. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh viên Trạm 

Y tế Ninh Tây  
KHÔNG 

141 Y Mã Tuấn 
004493/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015  của Bộ y tế, 

Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

Phòng khám đa 

khoa khu vực ninh 

sim 

KHÔNG 

142 
Phan Thị Kim 

Nhung 

0002533/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa(tại bệnh viện, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Trưởng trạm 

y tế Ninh Thượng 
KHÔNG 

143 Nguyễn Thị Hiền 
005375/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa(tại bệnh viện, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Trưởng trạm 

y tế Ninh Thượng 
KHÔNG 



144 
Nguyễn Thị 

Thanh Tùng 

0002452/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y tá-Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Thượng 

KHÔNG 

145 
Nguyễn Thị Hồng 

Diễm 

0003822/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng -Nhân 

viên trạm y tế Ninh 

Thượng 

KHÔNG 

146 Võ Thị Bích Ngọc 
0002461/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Thượng 

KHÔNG 

148 
Đặng Thị Thu 

Dung 

000399/KH-

CCHN 

Khám chữa bệnh Nội-Nhi. 

Siêu âm tổng quát 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ khám nội 

khoa - nhân viên 

khoa khám bệnh  

KHÔNG 

149 
Huỳnh Thị Kim 

My 

0002502/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa(tại bệnh viện, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Phó trưởng 

trạm Y tế Ninh An 
KHÔNG 



150 
Nguyễn Thị Thúy 

Hạ 

0002459/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh -Nhân viên 

trạm y tế Ninh An 
KHÔNG 

151 
Trần Thị Bích 

Như 

0002465/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh -Nhân viên 

trạm y tế Ninh An 
KHÔNG 

152 Lê Thị Thu Bích 
0003352/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh -Nhân viên 

trạm y tế Ninh An 
KHÔNG 

153 
Dương Thị Thu 

Hà 

004379/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa(tại bệnh viện, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

trạm y tế Ninh An 
KHÔNG 

154 
Vương Ái Như 

Ngọc 

006015/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

trạm y tế Ninh An 
KHÔNG 



nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

155 
Trần Thị Kim 

Liên 

000531/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

CN hộ sinh-Trưởng 

trạm y tế Ninh Hải 
KHÔNG 

156 
Phan Huyền Vân 

Thủy 

0002453/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-Nhân 

viên trạm y tế Ninh 

Hải 

KHÔNG 

157 
Trần Thị Ngọc 

Thảo 

004472/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015  của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

quy định mã số , tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

trạm y tế Ninh Hải 
KHÔNG 



158 
Nguyễn Ngọc 

Trắc 

0004339/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

trạm y tế Ninh Hải 
KHÔNG 

159 
Trương Thị Lệ 

Ngân 

0004471/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa(tại bệnh viện, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

Trạm Y tế Ninh 

Hải 

KHÔNG 

160 Nguyễn Lý 

000715/KH-

CCHN  

Số: 223/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa khoa, 

khám chữa bệnh răng hàm 

mặt, siêu âm tổng quát 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ thực hiện 

khám chữa bênh đa 

khoa, khám răng 

hàm mặt, siêu âm 

tổng quát tai trạm y 

tế-Trưởng trạm y tế 

Ninh Thọ 

KHÔNG 

161 
Nguyễn Thị Thu 

Mỹ 

0003492/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

trạm y tế Ninh Thọ 
KHÔNG 

162 
Nguyễn Thị Kiều 

Nhi 

0002560/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa(tại bệnh viện, trạm xá, trạm 

y tế cấp xã) hoặc thực hiện dịch 

vụ tiêm chích, thay băng đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

trạm y tế Ninh Thọ 
KHÔNG 



163 
Nguyễn Thị Hồng 

Hoa 

0003593/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng- Nhân 

viên trạm y tế Ninh 

Thọ 

KHÔNG 

164 
Lê Thị Thanh 

Huyền 

004905/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015  của Bộ y tế, 

Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

trạm y tế Ninh Thọ 
KHÔNG 

165 Võ Thị Thùy Chi 
0001538/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa sản khoa(tại bệnh viện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) hoặc 

thực hiện dịch vụ tiêm chích, 

thay băng đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sĩ sản nhi-Nhân 

viên trạm y tế Ninh 

Thung 

KHÔNG 

166 Nguyễn Thị Bé 
0002570/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-

Trưởng trạm y tế 

Ninh Trung 

KHÔNG 



167 Nguyễn Thị Tiệm 
0002579/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Trung 

KHÔNG 

168 
Nguyễn Hà 

Phương Thảo 

0002580/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Trung 

KHÔNG 

170 Huỳnh Thị Cẩm 
0003809/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ y tế, 

Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ - Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Trung 

KHÔNG 

171 Nguyễn Khiêm 
0003613/KH-

CCHN 
khám chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ thực hiện 

khám chữa bệnh đa 

khoa-Trưởng trạm 

y tế Ninh Sim 

KHÔNG 



172 Phan Thị Son 
0003558/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-Nhân 

viên trạm y tế Ninh 

Sim 

KHÔNG 

173 Lê Trần Mỹ Liên 
0003557/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-Nhân 

viên trạm y tế Ninh 

Sim 

KHÔNG 

174 
Trương Thị Thanh 

Thuận 

0002555/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

trạm y tế Ninh Sim 
KHÔNG 

175 
Phan Thị Huỳnh 

Như 

004529/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015  của Bộ y tế, 

Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

trạm y tế Ninh Sim 
KHÔNG 



176 Phan Thị Kim Mai 
0003283/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh -Trưởng 

trạm y tế Ninh 

Xuân 

KHÔNG 

177 
Huỳnh Thị Ngọc 

Hà 

0003315/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ- nhân viên 

Trạm Y tế Ninh 

Xuân 

KHÔNG 

178 
Phan Thị Thanh 

Hiền 

0003388/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh -Trưởng 

trạm y tế Ninh 

Xuân 

KHÔNG 

179 
Nguyễn Trương 

Hoàng Anh 

005014/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015  của Bộ y tế, 

Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Xuân 

KHÔNG 

180 
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 

006298/KH-

CCHN 
Đa khoa 

Từ 7h00 đến 

17h00 

Bác sỹ, khám mắt- 

nhân viên tại Trạm 
KHÔNG 



2,3,4,5,6,7,CN Y tế Ninh Xuân 

181 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hoa 

001473/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Trưởng trạm 

y tế Ninh Thân 
KHÔNG 

182 Nguyễn Thị Hồng 
0001851/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Thân 

KHÔNG 

184 
Ngô Nhật Quang 

Diễn 

0002405/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh - Nhân 

viện trạm y tế Ninh 

Thân 

KHÔNG 

185 
Ngô Nguyễn 

Ngọc Thiện 

006296/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015  của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Thân 

KHÔNG 



186 Trần Thị Huệ 
001488/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh - Nhân 

viện trạm y tế Ninh 

Thân 

KHÔNG 

187 
Phạm Thị Mỹ 

Hạnh 

0003454/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên tại 

trạm y tế Ninh 

Thân 

KHÔNG 

188 Trà Thị Mỹ Dung 
005272/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-Nhân 

viên Trạm Y tế 

Ninh Thân 

KHÔNG 

189 Nguyễn Thị Hiền 
000206/KH-

CCHN 

Dịch vụ tiêm, chích, đếm 

mạch, thay băng, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Trưởng trạm 

y tế Ninh Diêm 
KHÔNG 

190 
Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

004495/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ y tế, 

Bộ nội vụ quy định mã số , tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác 

sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên y 

tế Ninh Diêm 
KHÔNG 



191 
Nguyễn Thị Kiều 

Oanh 

004733/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-Nhân 

viên trạm y tế Ninh 

Diêm 

KHÔNG 

192 
Trương Phan Như 

Ý 

0001546/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-

Trưởng trạm y tế 

Ninh Đông 

KHÔNG 

193 Văn Lợi 
0003456/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Phó trưởng 

trạm Ninh Đông 
KHÔNG 

195 
Lê Thị Thanh 

Thảo 

004914/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015  của Bộ y tế, 

Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

Trạm Y tế Ninh 

Đông 

KHÔNG 



196 
Ngô Thị Ngọc 

Hưởng 

005400/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-Nhân 

viên Trạm Y tế 

Ninh Đa 

KHÔNG 

197 Huỳnh Văn Phúc 
0001535/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ- Trưởng trạm 

Ninh Thủy 
KHÔNG 

198 
Trần Thị Minh 

Hằng 

0001534/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ- nhân viên 

Trạm Y tế Ninh 

Thủy 

KHÔNG 

199 Văn Thị Cẩm 
0002464/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Thủy 

KHÔNG 

200 
Võ Thị Kim 

Hương 

0002404/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Thủy 

KHÔNG 



201 
Nghiêm Quang 

Lam 

006663/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên tại 

Trạm Y tế Ninh 

Thủy 

KHÔNG 

202 Lê Thị Hồng Vân 
001396/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

(tại bệnh viện huyện, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện 

dịch vụ tiêm chíc thay băng đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Trưởng trạm 

Ninh Đa 
KHÔNG 

203 
Huỳnh Thị Bảo 

Trâm 

001397/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

(tại bệnh viện huyện, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện 

dịch vụ tiêm chíc thay băng đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

trạm y tế Ninh Đa 
KHÔNG 

204 Phạm Hoàng Anh 
005307/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

(tại bệnh viện huyện, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện 

dịch vụ tiêm chíc thay băng đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

trạm y tế Ninh Đa 
KHÔNG 

205 
Ngô Thị Thanh 

Trâm 

001403/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngành viên chức hộ sinh.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh -Nhân viên 

Trạm Y tế Ninh Đa 
KHÔNG 



206 Đỗ Thị Mỹ Phúc 
005279/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng - nhân 

viên trạm Y tế Ninh 

Đa 

KHÔNG 

207 Nguyễn Văn Son 
0002562/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

CN Điều dưỡng-

Nhân viên Trạm Y 

tế Ninh Đa 

KHÔNG 

208 
Đoàn Thị Ngọc 

Anh 

004491/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015  của Bộ y tế, 

Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Trưởng trạm 

y tế Ninh Phụng 
KHÔNG 

209 
Phạm Thị Xuân 

Thắm 

0002925/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng-NHân 

viên trạm Y tế Ninh 

Phụng 

KHÔNG 



210 Lê Thị Ngọc Thủy 
0003719/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh -Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Phụng 

KHÔNG 

211 
Phan Thị Mỹ 

Dung 

0003172/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh -Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Phụng 

KHÔNG 

213 
Trần Thị Ngọc 

Trâm 

0002458/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Phụng 

KHÔNG 

214 Lê Thị Ngọc Châu 
005396/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015  của Bộ y tế, 

Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Phụng 

KHÔNG 



216 Lê Thị A Ly 
001474/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

(tại bệnh viện huyện, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện 

dịch vụ tiêm chíc thay băng đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Trưởng trạm 

y tế Ninh Bình 
KHÔNG 

217 
Võ Thị Mộng 

Xinh 

0003453/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

(tại bệnh viện huyện, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện 

dịch vụ tiêm chíc thay băng đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

trạm y tế Ninh Bình 
KHÔNG 

218 Trương Thị Yến 
001485/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định taại 

Thông tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch công chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh -Nhân viên 

trạm y tế Ninh Bình 
KHÔNG 

219 Lê Thị Ái Loan 
001486/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định taại 

Thông tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch công chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh -Nhân viên 

trạm y tế Ninh Bình 
KHÔNG 

220 Trần Thị Vân 
001487/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định taại 

Thông tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch công chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Phó trưởng 

trạm y tế Ninh Bình 
KHÔNG 



221 Trần Ngọc Thịnh 
004694/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 

y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

trạm Y tế Ninh 

Bình 

KHÔNG 

222 
Huỳnh Bích Khải 

Hoàn 

005354/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh -Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Phước 

KHÔNG 

223 
Phạm Thị Thu 

Thảo 

006827/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y 

sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Phước 

KHÔNG 

224 Phan Thanh Quyết 
0005068/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y 

sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Phước 

KHÔNG 



225 
Võ Thị Thanh 

Hương 

006445/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 

dự phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Trưởng trạm 

y tế Ninh Phước 
KHÔNG 

226 Trần Quang Vũ 
0002604/KH-

CCHN 

Khám chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Phó trưởng 

trạm y tế Ninh Phú 
KHÔNG 

227 Trần Thị Anh Thư 
0002466/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

trạm y tế Ninh Phú 
KHÔNG 

228 
Huỳnh Thị Kim 

Huệ 

0002480/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ - Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Xuân 

KHÔNG 

229 
Phạm Thị Ngọc 

Viên 

001471/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ - Nhân viên 

trạm y tế Ninh Phú 
KHÔNG 



230 
Nguyễn Thị Minh 

Trang 

0002186/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

trạm y tế Ninh Phú 
KHÔNG 

231 Phạm Hùng 

000505/KH-

CCHN 

Số:1161/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp, 

siêu âm tổng quát. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ-Trưởng 

trạm Ninh Tân 
KHÔNG 

232 
Trương Lê Hoài 

Như 

005697/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015  của Bộ y tế, 

Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

trạm y tế Ninh Tân 
KHÔNG 

233 Cao Văn Thanh 
006734/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015  của Bộ y tế, 

Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

trạm y tế Ninh Tân 
KHÔNG 



234 Phạm Thị Điệp 
0003341/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa sản nhi (tại bệnh viện 

huyện, trạm xá, trạm y tế cấp 

xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Phó trưởng 

trạm y tế Ninh Tân 
KHÔNG 

235 Trần Thị Lan Chi 
0003491/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

Trạm Y tế Ninh 

Tân 

KHÔNG 

236 
Nguyễn Văn 

Trọng 

0004383/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

CN điều dưỡng -

Trưởng trạm y tế 

Ninh Quang 

KHÔNG 

237 
Nguyễn Thị Trung 

Thủy 

0003641/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa sản (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) hoặc 

thực hiện dịch vụ tiêm chíc thay 

băng đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ - Phó trưởng 

trạm y tế Ninh 

Quang 

KHÔNG 

238 Trương Thị Trang 
000503/KH-

CCHN 

khám chữa bệnh khoa nội 

tổng hợp; siêu âm tổng quát 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ khám chữa 

bệnh đa khoa-Nhân 

viên Trạm Y tế 

Ninh Quang 

KHÔNG 



239 Trần Kim Loan 
0004382/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

(tại bệnh viện huyện, trạm xá, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện 

dịch vụ tiêm chíc thay băng 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp. Định hướng chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ thực hiện 

khám chữa bệnh đa 

khoa, khám răng 

hàm mặt tại trạm y 

tế-Nhân viên trạm 

y tế Ninh Quang 

KHÔNG 

240 Đoàn Thị Thẩm 
000348/KH-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

sản nhi (tại bệnh viện huyên, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) hoặc 

thực hiện dịch vụ tiêm chích, 

thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

quang 

KHÔNG 

241 
Phạm Thị Hồng 

Thắm 

0002484/KH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyên, trạm xá, trạm 

y tế cấp xã) hoặc thực hiện dịch 

vụ tiêm chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

trạm Y tế Ninh 

Quang 

KHÔNG 

243 Châu Thị Cúc 
0003531/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

Trạm Y tế Ninh 

Quang 

KHÔNG 

244 
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy 

0003553/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

Trạm Y tế Ninh 

Quang 

KHÔNG 



245 Huỳnh Vũ Mỹ 
006044/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

TRạm Y tế Ninh 

Quang 

KHÔNG 

246 Trần Ngọc Cường 
0003455/KH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Sản Nhi (tại bệnh viện 

huyện, trạm y tế cấp xã) hoặc 

thực hiện dịch vụ tiêm chích, 

thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp. Định hướng 

chuyên khoa răn hàm mặt 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

 Y sỹ-Trưởng trạm 

y tế Phường Ninh 

Giang 

KHÔNG 

247 
Nguyễn Thị Hồng 

Diễm 

0002406/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngành viên chức hộ sinh. Thực 

hành kỹ thuật cơ bản phụ dụng 

cụ và hồi sức sau mổ. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Giang 

KHÔNG 

248 
Phùng Hoàng 

Linh Âu 

001475/KH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Sản Nhi (tại bệnh viện 

huyện, trạm y tế cấp xã) hoặc 

thực hiện dịch vụ tiêm chích, 

thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp.  

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viện 

trạm y tế Ninh 

Giang 

KHÔNG 



249 
Trần Thị Hồng 

Cẩm 

0004450/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-NHân viên 

trạm y tế Ninh 

Giang 

KHÔNG 

250 Võ Thị Ánh Hồng 
0001539/KH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa(tại bệnh viện huyện, 

trạm y tế cấp xã) hoặc thực 

hiện dịch vụ tiêm chích, thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

Trạm y tế Ninh 

Giang 

KHÔNG 

251 Nguyễn Hữu Tấn 
005448/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Trưởng trạm 

y tế Ninh Hà 
KHÔNG 

252 Nguyễn Thị Lang 
0003721/KH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Sản Nhi (tại bệnh viện 

huyện, trạm y tế cấp xã) hoặc 

thực hiện dịch vụ tiêm chích, 

thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Phó trưởng 

trạm y tế Ninh Hà 
KHÔNG 



253 
Huỳnh Thị Bích 

Vân 

006060/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Phó trưởng 

trạm y tế Ninh Hà 
KHÔNG 

254 Trần Kim Hoa 
0002501/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

Trạm Y tế Ninh Hà 
KHÔNG 

255 Võ Quang Yên 
0004353/KH-

CCHN 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ thực hiện 

khám chữa bêệnh đa 

khoa-Trưởng trạm Y 

tế Ninh Hưng 

KHÔNG 

256 
Nguyễn Thị 

Thanh Dung 

000525/KH-

CCHN 

Dịch vụ tiêm, chích, đếm 

mạch, thay băng, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ thực hiện 

khám chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế-

Nhân viên trạm y tế 

Ninh Hưng 

KHÔNG 

257 
Nguyễn Thị 

Phương Hạ 

0002407/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh-Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Hưng 

KHÔNG 



258 
Nguyễn Tri 

Phương 

004825/KH-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa, 

thực hiện siêu âm 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ khám chữa 

bệnh đa khoa-

Trưởng trạm y tế 

Ninh Lộc 

KHÔNG 

259 Bàng Kim Lăng 
0003580/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-NHân viên 

trạm y tế Ninh Lộc 
KHÔNG 

260 Lê Thị Tuyết Mai 
0002581/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qiu định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngành viên chức hộ sinh. 

Thực hành kỹ thuật cơ bản 

phụ dụng cụ và hồi sức sau 

mổ. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh - Nhân 

viên Trạm y tế 

Ninh lộc 

KHÔNG 

264 Phạm Xuân Hải 
005302/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. Đào tạo 

chuyên khoa Răng hàm mặt 

dành cho y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ thực hiện 

khám bệnh tại trạm 

y tế, khám chữa 

bệnh răng hàm 

mặt- Nhân viên 

trạm y tế Ninh Lộc 

KHÔNG 

265 
Phạm Thị Mỹ 

Hạnh 

0002919/KH-

CCHN 

Số:1167/QĐ-SYT 

Đa khoa 

Siêu âm tổng quát 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ thực hiện 

KCB nội khoa - 

Nhân viên tại khoa 

khám bệnh 

KHÔNG 



266 Lê Thị Hạnh 
0003224/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh thực hiện 

chương tình y tế 

quốc gia, đở đẻ tại 

trạm y tế-Nhân 

viên Trạm y tế ninh 

ích 

KHÔNG 

267 Nguyễn Lãnh 
000778/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ khám chữa 

bệnh tại trạm y tế-

Phó trưởng trạm y 

tế Ninh Ích 

KHÔNG 

268 Trần Thị Ức Ny 
004796/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ thực hiện 

khám chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế-

Nhân viên trạm y tế 

Ninh Ích 

KHÔNG 

269 
Nguyễn Thị Trúc 

Hà 

004647/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng -Nhân 

viên trạm y tế ninh 

Ích 

KHÔNG 



270 
Nguyễn Thị Trang 

Đài 

0003659/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. Đào tạo 

chuyên khoa Răng hàm mặt 

dành cho y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ - Trưởng trạm 

Ninh vân 
KHÔNG 

271 Nguyễn Mộng Hà 
0003524/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

taại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công 

chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh -Nhân viên 

trạm y tế Ninh Vân 
KHÔNG 

272 
Văn Thị Lan 

Phương 

0004419/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. Đào tạo 

chuyên khoa Răng hàm mặt 

dành cho y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

trạm y tế Ninh Vân 
KHÔNG 

273 Đào Tiến Đạt 
006851/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, 

y sỹ. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ -Nhân viên 

trạm y tế Ninh 

Phụng 

KHÔNG 



274 
Nguyễn Phùng 

Thanh My 

006821/KH-

CCHN 

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác  sỹ YHDP - 

Phó trưởng khoa 

ATTP 

KHÔNG 

275 Lê Văn Hội 
005572/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ, 

thực hành kỹ thuật bó bột tại 

phòng bột, thực hành điều 

dưỡng phụ dụng cụ mổ tại 

khoa Phẫu thuật -GMHS 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ phụ bác sỹ 

khám ngoại khoa, 

thực hiện nắn 

xương , trật khớp 

điều trị bảo tồn 

bằng băng bột, phj 

dụng cụ mổ tại 

khoa Phẫu thuật -

GMHS-Nhân viên 

khoa Ngoại tổng 

hợp 

KHÔNG 

276 Phan Văn Cường 
006929/KH-

CCHN 
Đa khoa, Tai-Mũi-Họng 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Bác sỹ thực hiện 

khám chữa bệnh 

Tai Mũi-Họng, Nội 

khoa-Nhân viên 

Khoa Liên chuyên 

khoa. 

KHÔNG 

277 
Nguyễn Thị Kim 

Tươi 

0003836/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh trung học 

thực hiện kiểm soát 

nhiễm khuẩn-nhân 

viên khoa kiểm 

soát nhiễm khuẩn 

KHÔNG 



278 
Ngô Thị Xuân 

Hòa 

0002556/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tại bệnh viện huyện, 

trạm xá, trạm y tế cấp xã) 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

chíc thay băng đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. Chuyên 

khoa định hướng mắt 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ phụ bác sỹ 

khám mắt tại khoa 

khám-Nhân viên 

Trạm Y tế Ninh 

Đông 

KHÔNG 

279 
Trương Thị Xuân 

Hòa 

0003300/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Hộ sinh trung học 

thực hiện kiểm soát 

nhiễm khuẩn-nhân 

viên khoa kiểm 

soát nhiễm khuẩn 

KHÔNG 

280 Ngô Hữu Hạ 
006693/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y 

sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

Trạm Y tế Ninh 

Hưng 

KHÔNG 

281 Phạm Trang Đài 
007014/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng -Nhân 

viên trạm y tế Ninh 

Phụng 

KHÔNG 



283 Trần Thị Lâm 
007059/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Điều dưỡng -Nhân 

viên khoa Dân số 
KHÔNG 

284 Nguyễn Văn Qúy 
0003994/KH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ-Nhân viên 

trạm y tế Ninh An 
KHÔNG 

285 Lê Nhật Vy 
007017/KH-

CCHN 
YHCT 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ phụ bác sỹ 

khám bệnh YHCT-

Nhân viên Khoa 

YHCT-PHCN 

KHÔNG 

286 Nguyễn Văn Châu 
006872/KH-

CCHN 

Y học cổ truyền, vật lý trị 

liệu-PHCN 

Từ 7h00 đến 

17h00 

2,3,4,5,6,7,CN 

Y sỹ YHCT, vật lý 

trị liệu-PHCN - 

nhân viên khoa 

YHCT-PHCN 

KHÔNG 

5. Danh sách đăng ký ngƣời làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp 

chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)  



STT Họ và tên  
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm 

việc được phân công cụ thể) 

1 Kiều Văn Chương Cử nhân YTCC Trưởng Khoa 
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

2 Trần Minh Cảnh  Cử nhân Điều dưỡng Nhân viên 
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

3 Nguyễn Anh Tài Điều dưỡng TH Nhân viên 
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

4 Phùng Ngọc Chính Điều dưỡng sơ học Nhân viên 
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

5 Võ Trung Thành Điều dưỡng sơ học Nhân viên 
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

6 Huỳnh Công Hữu Điều dưỡng sơ học Nhân viên 
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

7 Phan Thị Thanh Toàn Y sỹ-ĐDTH Nhân viên Khoa An toàn thực phẩm 

8 Nguyễn Băng Điều dưỡng sơ học Nhân viên Khoa An toàn thực phẩm 

9 Võ Thị Kim Thoa Cao đẳng Điều dưỡng Nhân viên Khoa An toàn thực phẩm 

10 Phạm Thị Trúc Chi Chế biến thức ăn Nhân viên Bếp Khoa An toàn thực phẩm 

11 Phạm Thanh Hiệp Cử nhân YTCC Phó TK Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng 

12 Nguyễn Thị Đoan Trang Điều dưỡng trung học Nhân viên Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng 

13 Huỳnh Văn Tài Y sỹ Nhân viên Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng 

14 Hồ Minh Mi Cử nhân YTCC Phó TK 
Cơ sở điều trị Methadone 

HIV/AIDS 

15 Nguyễn Văn Huynh Dược tá Nhân viên 
Cơ sở điều trị Methadone 

HIV/AIDS 



16 Trần Thị Minh Châu Y sỹ Nhân viên 
Cơ sở điều trị Methadone 

HIV/AIDS 

17 Nguyễn Ngô Bích Khuê CN Tài chính kế toán Trưởng khoa Khoa Dân số 

18 Nguyễn Thị Huyền Trâm CN Luật Nhân viên DL Khoa Dân số 

19 Trần Hoàng Giang  CN Tài chính kế toán  Nhân viên DL Khoa Dân số 

20 Lê Thị Bích Phương CN Ngoại ngữ Nhân viên TT Khoa Dân số 

21 Nguyễn Thị Như Uyên  CN Công tác xã hội  Nhân viên TT  Khoa Dân số 

22 Lê Thị Thu Thủy CN Công tác xã hội Nhân viên VT Khoa Dân số 

23 Đặng Thị Hoài Thu CN Tài chính kế toán Nhân viên KT Khoa Dân số 

24 Trần Thị Lâm Cao đẳng Điều dưỡng Nhân viên Khoa Dân số 

25 Đỗ Hữu Thành Dược sỹ Phó TK Khoa Dược-TTB-VTYT 

26 Lương Thị Bích Trâm  Dược sỹ KTV Trưởng Khoa Dược-TTB-VTYT 

27 Trần Thái Phong Dược sỹ trung học Nhân viên Khoa Dược-TTB-VTYT 

28 Lê Thị Thu Thảo Dược sỹ trung học Nhân viên Khoa Dược-TTB-VTYT 

29 Đặng Thị Thanh Ánh Dược sỹ trung học Nhân viên Khoa Dược-TTB-VTYT 

30 Trần Công Dũng Dược sỹ trung học Nhân viên Khoa Dược-TTB-VTYT 

31 Nguyễn Văn Trí Dược sỹ trung học NV TBYT Khoa Dược-TTB-VTYT 

32 Trần Thị Mỹ Ngọc Dược sỹ Nhân viên Khoa Dược-TTB-VTYT 

33 Nguyễn Thị Thanh Huyền Dược sỹ trung học Nhân viên Khoa Dược-TTB-VTYT 

34 Trần Thị Sửa Dược sỹ trung học Nhân viên Khoa Dược-TTB-VTYT 

35 Lê Trần Nhã Trang Dược sỹ trung học Nhân viên Khoa Dược-TTB-VTYT 

36 Nguyễn Ngọc Hận Kỹ sư Điện tử y học NV TBYT Khoa Dược- TTB-VTYT 

37 Đỗ Thanh Bình Dược sỹ Cao đẳng Nhân viên Khoa Dược- TTB-VTYT 

38 Nguyễn Thúy Mai Dược sỹ Cao đẳng Nhân viên Khoa Dược- TTB-VTYT 

39 Nguyễn Việt Tuyền Dược sỹ Nhân viên Khoa Dược- TTB-VTYT 

40 Ngô Lê Phương Thảo Cử nhân XN KTV Trưởng Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 



hình ảnh 

41 Lê Thị Diễm Úc KTV Xét nghiệm Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh 

42 Nguyễn Thế Hân KTV Xét nghiệm Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh 

43 Trần Thị Loan KTV Xét nghiệm Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh 

44 Phan Hữu Thành Điều dưỡng trung học Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh 

45 Nguyễn Tấn Huy Vĩnh KTV Xét nghiệm Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh 

46 Nguyễn Thị Bích Diễm KTV Xét nghiệm Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh 

47 Lê Thị Thanh Hiếu KTV Xét nghiệm Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh 

48 Lưu Đặng Bảo Ngọc Cử nhân XN Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh 

49 Lê Tịnh Phú Sỹ KTV Hình ảnh y học Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh 

50 Huỳnh Văn Trúc  KTV Hình ảnh y học Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh 

51 Nguyễn Thanh Trung KTV Hình ảnh y học Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh 

52 Ngô Thị Thu Hương Hộ lý Nhân viên Khoa Ngoại tổng hợp 

53 Trần Trương Danh Nghĩa Bác sỹ (chưa có CCHN) Nhân viên Khoa Nội-Nhi-Nhiễm 

54 Lê Hiệp Chức Điều dưỡng trung học Nhân viên Khoa Nội-Nhi-Nhiễm 

55 Phạm Hồng Oanh Hộ lý Nhân viên Khoa Nội-Nhi-Nhiễm 

56 Võ Thị Diễm Trinh Hộ lý Nhân viên Khoa Nội-Nhi-Nhiễm 



57 Phạm Thị Sen Y sỹ Nhân viên Khoa Nội-Nhi-Nhiễm 

58 Nguyễn Thị Kim Lên Hộ lý Nhân viên Khoa Liên chuyên khoa 

59 Dương Trung Tín Y sỹ (CT Lao) Nhân viên Khoa Khám cơ sở 2 

60 Võ Trung Lập Bảo vệ Nhân viên Khoa Khám cơ sở 2 

61 Nguyễn Thị Mận Hộ lý Nhân viên Khoa Khám cơ sở 2 

62 Đoàn Thị Hoa Mộng Hộ lý Nhân viên Khoa Khám cơ sở 2 

63 Đặng Văn Thức Bác sỹ (chưa có CCHN) Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực -CĐ 

64 Lê Đắc Lực Bác sỹ (chưa có CCHN) Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực -CĐ 

65 Trịnh Đỗ Trọng Tâm Y sỹ Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực -CĐ 

66 Trần Thị Nhã Duyên Y sỹ Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực -CĐ 

67 Phạm Thị Sa Hộ lý Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực -CĐ 

68 Triệu Thị Thanh Vân Hộ lý Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

69 Trần Thị Hồng Nga Cử nhân kế toán Phụ trách phòng Phòng Tài chính- Kế toán 

70 Phan Thị Vĩnh Hằng Cử nhân kế toán Phó Phụ trách Phòng Tài chính- Kế toán 

71 Ngô Thị Hoàng Vy Cử nhân kế toán Nhân viên Phòng Tài chính- Kế toán 

72 Đoàn Thị Tú Anh CN Tài chính ngân hàng Nhân viên Phòng Tài chính- Kế toán 

73 Nguyễn Thị Kim Lan Cử nhân kế toán Nhân viên Phòng Tài chính- Kế toán 

74 Trương Thúy Ngân Cử nhân kế toán Nhân viên Phòng Tài chính- Kế toán 

75 Trần Thị Thanh Hiền Kế toán cao đẳng Nhân viên Phòng Tài chính- Kế toán 

76 Lê Thị Mỹ Châu Cử nhân kế toán Nhân viên Phòng Tài chính- Kế toán 

77 Huỳnh Thị Kim Phượng Cử nhân kế toán Nhân viên Phòng Tài chính- Kế toán 

78 Lê Thị Lan Chi Cử nhân kế toán Nhân viên Phòng Tài chính- Kế toán 

79 Nguyễn Trúc Vân Cử nhân kế toán Nhân viên Phòng Tài chính- Kế toán 

80 Nguyễn Phan Phương Đài Cử nhân kế toán Nhân viên Phòng Tài chính- Kế toán 

81 Triệu Thị Thanh Mai CN QTVP Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính 



82 Nguyễn Văn Hạnh Hành chính Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

83 Đặng Nguyên Thành Lái xe Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

84 Lê Phụng Hoàng Bảo vệ Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

85 Lê Văn Phụng Bảo vệ Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

86 Trịnh Minh Cường Kế toán Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

87 Trương Hoài Nhân Bảo vệ Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

88 Ung Vũ Phương Bảo vệ Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

89 Lê Phong Vũ Bảo vệ Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

90 Trương Châu Tuấn Cử nhân CNTT Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

91 Đặng Nhật Phi KTV Điện Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

92 Nguyễn Đức Trí Lái xe Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

93 Đỗ Thị Thắm Hộ lý Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

94 Trương Thị Kim Dư Cử nhân Điều dưỡng Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng 

95 Trần Thị Minh Tâm ThS QLBV Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

96 Phan Nguyễn Tấn Hậu Cử nhân CNTT Nhân viên Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

97 Võ Khắc Vinh Cử nhân kế toán Nhân viên Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

98 Tống Thị Li Li Cử nhân QTKD Nhân viên Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

99 Huỳnh Tấn Lâm Cao đẳng CNTT Nhân viên Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

100 Lê Thị Thắm KTV Xét nghiệm Nhân viên Phòng khám ĐKKV Ninh Sim 

101 Nguyễn Thị Ngọc Dung Hộ sinh trung học Nhân viên Phòng khám ĐKKV Ninh Sim 

102 Nguyễn Thị Đông Tuất Hộ sinh trung học Nhân viên Phòng khám ĐKKV Ninh Sim 

103 Nguyễn Đào Giao Thừa Hộ lý Nhân viên Phòng khám ĐKKV Ninh Sim 

104 Mai Hồng Trúc Thủy Dược sỹ trung học Nhân viên Phòng khám ĐKKV Ninh Sim 

105 Nguyễn Thị Thanh Hòa Dược sỹ trung học Nhân viên Phòng khám ĐKKV Ninh Sim 

106 Hồ Thị Hồng Liên Điều dưỡng trung học Nhân viên Phòng khám ĐKKV Ninh Sim 

107 Đặng Quốc Duy KTV Hình ảnh y học Nhân viên Phòng khám ĐKKV Ninh Sim 



108 Võ Thị Tố Quyên CN Hộ sinh Nhân viên Phòng khám ĐKKV Ninh Sim 

109 Đỗ Văn Duẩn CN Xét nghiệm Nhân viên Phòng khám ĐKKV Ninh Sim 

110 Nguyễn Thị Vương Dược sỹ trung học Nhân viên TYT Ninh An 

111 Phạm Thị Mỹ Lệ Bảo vệ Nhân viên TYT Ninh An 

112 Võ Thanh Hùng CN CTXH-CTDS Nhân viên TYT Ninh An 

113 Nguyễn Bảo Uyên Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N. Bình 

114 Nguyễn Hải Điều dưỡng sơ học Nhân viên TYT N. Bình 

115 Hồ Sĩ Công Nông Bảo vệ Nhân viên TYT N. Bình 

116 Nguyễn Trần Quế Thục Kế toán TC-CT Dân số Nhân viên TYT N. Bình 

117 Lưu Đăng Duy Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N. Diêm 

118 Nguyễn Thị Kiều Oanh Điều dưỡng trung học Nhân viên TYT N. Diêm 

119 Phan Ngọc Nhựt Bảo vệ Nhân viên TYT N. Diêm 

120 Trịnh Thị Thùy Dương TC Thú Y - CT Dân số Nhân viên TYT N. Diêm 

121 Trần Thị Thuý Vy Dược sỹ trung học Nhân viên TYT Ninh Đa 

122 Phạm Thị Thu Thủy Bảo vệ Nhân viên TYT Ninh Đa 

123 Nguyễn Thị Thùy Dương Kế toán TC-CT Dân số Nhân viên TYT Ninh Đa 

124 Ngô Thị Xuân Hòa Bác sỹ (chưa có CCHN) Nhân viên TYT N. Đông 

125 Trần Thị Diễm My Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N. Đông 

126 Đặng Thu Hương Hộ sinh trung học Nhân viên TYT N. Đông 

127 Nguyễn Lê Ngọc Liên Bảo vệ Nhân viên TYT N. Đông 

128 Dương Thị Thanh Huyền Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N. Giang  

129 Thái Sơn Nguồn Bảo vệ Nhân viên TYT N. Giang  

130 Nguyễn Thị Mỹ My CN CTXH-CTDS Nhân viên TYT N. Giang  

131 Trần Thị Mộng Hoàng Bác sỹ (chưa có CCHN) Nhân viên TYT Ninh Hà 

132 Huỳnh Văn Đông Dược sỹ trung học Nhân viên TYT Ninh Hà 

133 Thái Xuân Khoa Bảo vệ Nhân viên TYT Ninh Hà 

134 Cao Minh Vị Thuỷ Dược tá Nhân viên TYT Ninh Hải 



135 Phan Thị Yến Linh Bảo vệ Nhân viên TYT Ninh Hải 

136 Trần Thanh Thảo Hộ sinh trung học Nhân viên TYT Ninh Hải 

137 Huỳnh Thị Kim Hảo Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N. Hưng 

138 Châu Hữu Lợi Bảo vệ Nhân viên TYT N. Hưng 

139 Huỳnh Thị Kim Hoa SC SPMẫu giáo-CTDS Nhân viên TYT N. Hưng 

140 Võ Thị Ngọc Thảo DSTH-KTV XN Nhân viên TYT N. Hiệp 

141 Trần Thị Yến Bảo vệ Nhân viên TYT N. Hiệp 

142 Phan Thị Thanh Ngân Kế toán TC-CT Dân số Nhân viên TYT N. Hiệp 

143 Văn Thị Minh Thu Dược sỹ trung học Nhân viên TYT Ninh Ích 

144 Hồ Văn Lập Bảo vệ Nhân viên TYT Ninh Ích 

145 Nguyễn Thị Phước Khánh ĐH Sư phạm-CTDS Nhân viên TYT Ninh Ích 

146 Trần Thuỵ Kim Phượng Dược sỹ trung học Nhân viên TYT Ninh Lộc 

147 Nguyễn Thị Thúy Phượng Dược sỹ trung học Nhân viên TYT Ninh Lộc 

148 Đinh Văn Hùng Bảo vệ Nhân viên TYT Ninh Lộc 

149 Huỳnh Thị Kim Phượng Dược sỹ trung học Nhân viên TYT Ninh Phú 

150 Nguyễn Văn Đài Bảo vệ Nhân viên TYT Ninh Phú 

151 Huỳnh Quốc Tuấn Bảo vệ Nhân viên TYT Ninh Phú 

152 Nguyễn Thị Phương Thảo Hộ sinh TH-CT Dân số Nhân viên TYT Ninh Phú 

153 Phạm Thị Đào Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N.Phụng 

154 Nguyễn Phúc Trường Bảo vệ Nhân viên TYT N.Phụng 

155 Đặng Thị Xuân Mai CĐ Mỹ Thuật-CTDS Nhân viên TYT N.Phụng 

156 Lê Thị Phiên Dược tá Nhân viên TYT N.Phước 

157 Đỗ Hữu Hiệp Hòa Bảo vệ Nhân viên TYT N.Phước 

158 Trần Thị Thanh Thương Kế toán TC-CT Dân số Nhân viên TYT N.Phước 

159 Trần Sửu Điều dưỡng sơ học Nhân viên TYT N.Quang 

160 Phạm Thị Hồng Thắm Bác sỹ (chưa có CCHN) Nhân viên TYT N.Quang 

161 Lê Thị A Liêm Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N.Quang 



162 Huỳnh Văn Phụng Bảo vệ Nhân viên TYT N.Quang 

163 Nguyễn Thị Kim Oanh Bảo vệ Nhân viên TYT N.Quang 

164 Nguyễn Thị Mỹ Liên Điều dưỡng TH-CT DS Nhân viên TYT N.Quang 

165 Nguyễn Thị Hồng Hoa Dược sỹ trung học Nhân viên TYT Ninh Sim 

166 Nguyễn Đắc Tú Bảo vệ Nhân viên TYT Ninh Sim 

167 Kiên Thị Mỹ Trang Y sỹ - CT Dân số Nhân viên TYT Ninh Sim 

168 Đào Xuân Toản Bác sỹ (chưa có CCHN) PT trạm TYT N. Sơn 

169 Cao Đăng Bác sỹ (chưa có CCHN) Nhân viên TYT N. Sơn 

170 Huỳnh Thị Minh Tạo Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N. Sơn 

171 Vũ Đại Dương KTV HAYH Nhân viên TYT N. Sơn 

172 Nguyễn Thị Hòa Bảo vệ Nhân viên TYT N. Sơn 

173 Bùi Thị Hải Yến Y sỹ - CT Dân số Nhân viên TYT N. Sơn 

174 Lê Thị Ngọc Hà Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N. Tân 

175 Võ Thị Châu Long Bảo vệ Nhân viên TYT N. Tân 

176 Lê Thị Thanh Lan CN CTXH-CTDS Nhân viên TYT N. Tân 

177 Y Tấn Trung CN Điều dưỡng Trưởng trạm TYT N. Tây 

178 Đào Duy Anh Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N. Tây 

179 Trương Quang Kế Bảo vệ Nhân viên TYT N. Tây 

180 Ngô Thị Mỹ Quyên Y sỹ - CT Dân số Nhân viên TYT N. Tây 

181 Lê Thị Thu Phương Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N. Thân 

182 Lượng Thị Ngọc Ánh Bảo vệ Nhân viên TYT N. Thân 

183 Nguyên Thị Như Ý Hộ sinh TH-CT Dân số Nhân viên TYT N. Thân 

184 Đặng Thanh Trang Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N.Thọ 

185 Phạm Thị Thơm Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N.Thọ 

186 Đặng Thị Thủy Bảo vệ Nhân viên TYT N.Thọ 

187 Nguyễn Thị Trang CN CTXH-CTDS Nhân viên TYT N.Thọ 

188 Trần Thị Kim Luyến Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N. Thủy 



189 Nguyễn Hoài Vương Bảo vệ Nhân viên TYT N. Thủy 

190 Lê Thị Kim Duyên Kế toán TC-CT Dân số Nhân viên TYT N. Thủy 

191 Trần Thị Thu Uyên Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N.Thượng 

192 Nguyễn Đình Hảo Bảo vệ Nhân viên TYT N.Thượng 

193 Nguyễn Thị Bích Vẹn Hộ sinh TH-CT Dân số Nhân viên TYT N.Thượng 

194 Nguyễn Thị Thế Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N. Trung 

195 Huỳnh Thái Quang Bảo vệ Nhân viên TYT N. Trung 

196 Võ Thị Oanh Kế toán TC-CT Dân số Nhân viên TYT N. Trung 

197 Huỳnh Thị Ngọc Hà Bác sỹ (chưa có CCHN) Nhân viên TYT N. Xuân 

198 Trương Phan Như Duyên Dược sỹ Cao đẳng Nhân viên TYT N. Xuân 

199 Võ Tường Nguyên Bảo vệ Nhân viên TYT N. Xuân 

200 Phạm Quang Vinh Bảo vệ Nhân viên TYT N. Xuân 

201 Chu Thị Lan Dược sỹ trung học Nhân viên TYT N.Vân 

202 Phạm Thị Điệp Bảo vệ Nhân viên TYT N.Vân 

203 Võ Thị Hòa CT Dân số Nhân viên TYT N.Vân 

    

   

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

   

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Trần Chí 
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